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TÓM TẮT 

Sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hübner) là loài gây hại chính trên cây hành hoa ở nhiều địa phương tại 

Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của thuốc trừ sâu chứa chlorantraniliprole 

(Prevathon 5SC) và spinosad (Asaka 25SC) nồng độ LC30 đến các chỉ tiêu sinh học, phát triển quần thể của 

chúng. Thí nghiệm được tiến hành theo phương pháp nhúng lá và theo dõi sinh học cá thể đối với sâu non tuổi 2. 

Kết quả cho thấy chlorantraniliprole và spinosad nồng độ LC30 đều tác động đến đặc điểm sinh học của S. exigua 

như làm tỷ lệ sống trước trưởng thành thấp, kéo dài thời gian phát triển vòng đời, giảm thời gian sống và sức sinh 

sản của trưởng thành cái so với đối chứng. Sâu keo da láng sau xử lý chlorantraniliprole và spinosad có các chỉ 

số tăng trưởng tương ứng như tỷ lệ sinh sản thuần R0 (90,87 và 64,55), tỷ lệ tăng tự nhiên rm (0,1504 và 0,1332), 

giới hạn phát triển  (1,162 và 1,142) thấp hơn so với đối chứng (R0 = 180,03; rm = 0,181;  = 1,198) trong khi 

thời gian của thế hệ T (29,99 và 31,29 ngày) tăng so với đối chứng (28,7 ngày). So với chlorantraniliprole, 

spinosad tác động làm giảm sức sinh sản và khả năng phát triển quần thể rõ rệt hơn, do đó có thể được khuyến 

nghị sử dụng trong phòng trừ sâu hại này. Những kết quả này sẽ cung cấp thông tin hữu ích trong sử dụng thuốc 

trừ sâu trong chương trình quản lý tổng hợp S. exigua trên cây hành hoa. 

Từ khóa: Ảnh hưởng, LC30, Spodoptera exigua, chlorantraniliprole, spinosad, bảng sống.  

Effects of Insecticides Containing Chlorantraniliprole  

and Spinosad on Beet Armyworm [Spodoptera exigua (Hübner)] Larvae 

ABSTRACT 

The beet armyworm Spodoptera exigua (Hübner) is a major pest of Welsh onion in many regions of Vietnam. 

In this study, we assessed the effects of insecticides on the biological and developmental parameters of S. exigua 

using sublethal concentrations (LC₃₀) of formulations containing chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) and spinosad 

(Asaka 25SC). The experiment was conducted using the leaf-dip method on 2
nd

 instar larvae combined with an 

individual-based age-stage, two-sex life table study of S. exigua. Results indicated that the exposure to LC₃₀ 

concentrations of chlorantraniliprole and spinosad significantly reduced pre-adult survival, prolonged 

developmental duration, and decreased adult female longevity and fecundity in comparison with the control. The 

beet armyworm exposed to LC₃₀ of chlorantraniliprole and spinosad showed markedly reduced population growth 

parameters, including the net reproductive rate (R₀: 90.87 and 64.55), the intrinsic rate of increase (rₘ: 0.1504 and 

0.1332), and finite rate of increase (: 1.162 and 1.142), compared with the control (R₀ = 180.03; rm = 0.181;  

 = 1.198). In contrast, the mean generation time T (29.99 and 31.29 days, respectively) was prolonged in relation 

to the control (28.7 days). Compared with chlorantraniliprole, spinosad caused a more pronounced reduction in 

fecundity and population growth potential; therefore, it can be recommended for managing this pest. These 

findings provide valuable information for optimizing the use of insecticides within integrated pest management 

(IPM) programs targeting S. exigua on Welsh onion. 

Keywords: Sublethal effects, LC30, Spodoptera exigua, chlorantraniliprole, spinosad, life table. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sâu keo da láng (SKDL) Spodoptera exigua 

(Hübner) là loài gây häi đa thĆc trên nhiều loäi 

cây tr÷ng khác nhau (Saeed & cs., 2010). Täi 

Việt Nam, SKDL tçn công và gây häi nghiêm 

trõng cho nhiều loài cây tr÷ng có giá trð kinh tế, 

trong đò cò cåy hành hoa (Allium fistolosum L.) 

(Nguyễn Thð Hāćng, 2017). Phñng chøng 

SKDL häi trên các loäi cây tr÷ng phĀ thuûc 

chþ yếu vào việc sĄ dĀng rûng rãi trên toàn 

thế giĉi các loäi thuøc trĂ sâu thuûc nhiều 

nhòm khác nhau nhā phøt pho hąu cć, 

pyrethroid, carbamate, indoxacarb, spinosad, 

chlorantraniliprole, avermectins, 

chlorfenapyr, emamectin benzonate„  

Ở Việt Nam, trong sø các hoät chçt hiện 

đang đāČc đëng kĎ khuyến cáo sĄ dĀng phù biến 

trong phòng trĂ SKDL là chlorantraniliprole và 

spinosad. Hoät chçt chlorantraniliprole thuûc 

nhòm diamide cò cć chế tác đûng lên thĀ thể 

ryanodine, đāČc phân loäi vào nhòm cć chế hoät 

đûng 28 (Lahm & cs., 2007). Hoät chçt spinosad 

có ngu÷n gøc là sân phèm lên men cþa vi khuèn 

đçt Saccharopolyspora spinosa Mertz & Yao 

(Sparks & cs., 1998). Spinosad tác đûng lên thĀ 

thể Nicotinic acetylcholine cþa côn trùng, làm 

thay đùi chăc nëng cþa các kênh dén truyền 

Chloride đāČc kiểm soát bĊi GABA. Tuy nhiên, 

do tæn suçt và thĈi gian sĄ dĀng các loäi thuøc 

trĂ sâu chlorantraniliprole, spinosad liên tĀc 

qua các nëm đã dén đến SKDL trên đ÷ng ruûng 

phát triển khâ nëng kháng thuøc, làm giâm 

hiệu quâ phòng chøng và trĊ thành møi đe dõa 

nghiêm trõng trong sân xuçt Ċ Trung Quøc, Hàn 

Quøc, Pakistan (Lai & cs., 2011; Che & cs., 

2013; Cho & cs., 2018; Ahmad & cs., 2018). 

Khi áp dĀng thuøc trĂ såu ngoài đ÷ng 

ruûng, bên cänh tď lệ sâu chết trĆc tiếp do thuøc 

trĂ sâu gây ra, nhąng cá thể søng sòt dāĉi tác 

đûng cþa thuøc trĂ såu nhā chlorantraniliprole 

và spinosad vén có thể chðu ânh hāĊng nhā 

giâm tuùi thõ, giâm khâ nëng phát triển, giâm 

khâ nëng sinh sân nhā mût sø nghiên cău gæn 

đåy trên quæn thể SKDL täi Trung Quøc (Lai & 

cs., 2011; Wang & cs., 2013). Nhąng cá thể søng 

sòt nhā vêy cò nguy cć trĊ thành ngu÷n chõn lõc 

phát triển tính kháng thuøc trong quæn thể sâu 

häi sau này. Ở Việt Nam chāa cò thöng tin đánh 

giá ânh hāĊng cþa hoät chçt chlorantraniliprole 

và spinosad Ċ n÷ng đû dāĉi ngāċng gây chết 

LC30 lên sâu non SKDL S. exigua häi trên cây 

hành hoa, do vêy nghiên cău này nhìm đánh 

giá các thuøc trĂ sâu chăa hoät chçt 

chlorantraniliprole, spinosad có còn duy trì hiệu 

quâ phòng chøng đøi vĉi SKDL thông qua các 

chî sø tëng trāĊng quæn thể trong phòng thí 

nghiệm, tĂ đò đāa ra khuyến cáo sĄ dĀng thuøc 

trĂ sâu ngoài thĆc tế sân xuçt đät hiệu quâ cho 

việc quân lý dðch häi tùng hČp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn sâu keo da láng S. exigua  

Ngu÷n SKDL ban đæu đāČc thu trên ruûng 

tr÷ng hành täi Võng Xuyên, Phúc Thõ, Hà Nûi 

(nay là xã Phúc Lûc, Hà Nûi) và đāČc nuôi duy 

trì täi phòng thí nghiệm Bû môn Côn trùng, Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam tĂ 12/2022. Sâu non 

S. exigua đāČc nuôi bìng thăc ën là lá hành hoa 

3 tuæn sau tr÷ng Ċ điều kiện nhiệt đû 27 ± 1°C, 

đû èm tāćng đøi 75% ± 5%, chế đû chiếu sáng 

ngày đêm tāćng ăng 16h:8h. TrāĊng thành  

đāČc ghép đöi trong l÷ng lāĉi kích thāĉc  

30cm × 30cm × 45cm có treo sẵn bông thçm dung 

dðch mêt ong 10% làm thăc ën bù sung. Tiến hành 

thu ù trăng SKDL hàng ngày, tách riêng theo dõi 

cá thể cho đến khi trăng nĊ. Sâu non nĊ ra đāČc 

nuôi bìng lá hành đã chuèn bð sẵn.  

2.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của 

chlorantraniliprole và spinosad nồng độ 

dưới ngưỡng gây chết LC30 đối với sâu keo 

da láng S. exigua  

Thí nghiệm đāČc bø trí g÷m hai công thăc 

hoät chçt chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) 

và spinosad (Akasa 25SC) n÷ng đû LC30 (tāćng 

ăng là 0,432mg ai./l và 0,041mg ai./l) vĉi công 

thăc đøi chăng sĄ dĀng nāĉc cçt. Thí nghiệm 

đāČc tiến hành theo phāćng pháp nhýng lá cþa 

Lai & cs. (2011). Lá hành 3 tuæn sau tr÷ng đāČc 

rĄa säch, cít thành các đoän chiều dài 5cm, sau 

đò đāČc nhúng trong dung dðch thuøc trong 30 

giåy. Sau khi để khô tĆ nhiên trong 1 giĈ Ċ điều 
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kiện phòng thí nghiệm, lá hành đāČc đặt trong 

các hûp nhĆa thí nghiệm (kích thāĉc chiều dài × 

rûng × cao là 8cm × 5cm × 4cm), múi hûp thâ 10 

sâu non SKDL tuùi 2 cùng ngày tuùi, tùng sø 10 

hûp cho múi công thăc thí nghiệm. Såu non đāČc 

cho ën trong 24 giĈ, sau đò đāČc chuyển nuôi cá 

thể trong các hûp nhĆa tròn (kích thāĉc đāĈng 

kính miệng × đāĈng kính đáy × chiều cao là 

7,2cm × 5,5cm × 4,5cm), đáy hûp đāČc lót sẵn 

giçy vệ sinh säch, bø trí trong tþ đðnh ôn và sĄ 

dĀng thăc ën là lá hành säch Tiến hành vệ sinh 

hûp nuôi, thay thăc ën mĉi cho såu đðnh kč 

2 ngày/læn. Điều kiện thí nghiệm thøng nhçt 

nhā mö tâ Ċ mĀc 2.1. ThĈi gian phát triển và tď 

lệ chết cþa các cá thể đāČc ghi läi cho đến khi 

chúng hóa nhûng. Nhûng thu đāČc đāČc chuyển 

riêng sang các hûp nhĆa trñn kích thāĉc nhā 

trên, phþ kín bĊi lĉp mün cāa dày 1cm, tiến 

hành cân nhûng giĉi tính đĆc, cái vào thĈi điểm 

2 ngày sau hóa nhûng. TrāĊng thành mĉi vÿ 

hòa đāČc ghép đöi trong l÷ng ghép đöi để theo 

dõi quá trình giao phøi và đẻ trăng. Trăng đẻ ra 

đāČc thu và đếm hàng ngày, thĈi gian søng cþa 

trāĊng thành đāČc ghi läi.  

2.3. Xử lý số liệu  

Các chî sø liên quan đến khâ nëng phát triển 

quæn thể cþa SKDL nhā tď lệ tëng tĆ nhiên rm, 

giĉi hän phát triển , tď lệ sinh sân thuæn R0, 

thĈi gian cþa thế hệ T đāČc tính toán theo lý 

thuyết bâng søng hai giĉi tính theo đû tuùi (Chi 

& Liu, 1985). Phæn mềm TWOSEX-MSCHART 

đāČc áp dĀng để tính các giá trð trung bình, 

phāćng sai và sai sø chuèn cþa tĂng chî sø phát 

triển quæn thể sĄ dĀng kĐ thuêt bootstrap vĉi 

10.000 læn lçy méu läi (Chi, 2023). Sø liệu đāČc 

kiểm tra phân bø chuèn dĆa trên kiểm đðnh 

Kolmogorov-Smirnov. Đøi vĉi sø liệu tuân theo 

phân bø chuèn, kiểm đðnh phāćng sai mût nhân 

tø (One-Way ANOVA) đāČc sĄ dĀng để xác đðnh 

sĆ sai khác giąa các công thăc; áp dĀng phép so 

sánh hêu nghiệm Duncan khi phāćng sai đ÷ng 

nhçt và phép so sánh Tamhane khi phāćng sai 

khöng đ÷ng nhçt. Trong trāĈng hČp sø liệu không 

tuân theo phân bø chuèn, kiểm đðnh Kruskal- 

Wallis đāČc áp dĀng để xác đðnh sĆ sai khác giąa 

các công thăc; nếu phát hiện sĆ sai khác, kiểm 

đðnh Dunn (có hiệu chînh Bonferroni) đāČc sĄ 

dĀng để so sánh tĂng cặp công thăc Trong tçt câ 

các kiểm đðnh giá trð P <0,05 chăng tó sai khác có 

Ď nghïa. Tçt câ sø liệu đāČc xĄ lý thøng kê trên 

Microsoft 365 Excel và phæn mềm thøng kê SPSS 

phiên bân 26.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Ảnh hưởng của chlorantraniliprole và 

spinosad nồng độ dưới ngưỡng gây chết 

LC30 đến thời gian phát dục sâu keo da 

láng S. exigua  

Kết quâ cho thçy, n÷ng đû LC30 cþa 

chlorantraniliprole và spinosad ânh hāĊng tĉi 

sâu non ngay sau thĈi điểm tiến hành xĄ lý 

thuøc, theo đò såu non tuùi 2 có thĈi gian phát 

dĀc kéo dài hćn đáng kể so vĉi đøi chăng  

(2 = 67,055; df = 2; P <0,001) (Bâng 1). Ở giai 

đoän sâu non tuùi 3-4, nhóm sâu non xĄ lý 

spinosad có thĈi gian phát dĀc kéo dài hćn đáng 

kể so vĉi hai nhóm còn läi, giąa nhóm xĄ lý 

chlorantraniliprole và đøi chăng không ghi nhên 

sĆ sai khác thøng kê. Đøi vĉi sâu non tuùi 5, hai 

nhóm sâu non xĄ lý thuøc có thĈi gian phát dĀc 

tāćng đ÷ng, dài hćn rô rệt vĉi nhòm đøi chăng  

(2 = 61,072; df = 2; P <0,001). Khi so sánh giąa 

hai công thăc xĄ lý thuøc trĂ såu, giai đoän sâu 

non tuùi 2, 3 và 4 Ċ công thăc xĄ lý spinosad kéo 

dài so vĉi chlorantraniliprole, tuy nhiên Ċ tuùi 5, 

chî sø này không có sĆ khác biệt giąa hai nhóm. 

Tùng thĈi gian phát dĀc sâu non (Tuùi 1 đến tuùi 

5) cþa SKDL kéo dài đáng kể Ċ các nhóm xĄ lý 

thuøc so vĉi đøi chăng vĉi thă tĆ spinosad > 

chlorantraniliprole > đøi chăng (2 = 101,23;  

df = 2; P <0,001). SĆ sai khác tāćng tĆ cÿng ghi 

nhên Ċ pha nhûng vĉi thă tĆ thĈi gian pha nhûng 

tĂ dài nhçt tĉi ngín nhçt tāćng ăng spinosad > 

chlorantraniliprole > đøi chăng (2 = 30,181;  

df = 2; P <0,001). Tuy nhiên, thĈi gian tiền đẻ 

trăng không có sĆ khác biệt Ċ các nhóm SKDL 

đāČc xĄ lý bìng n÷ng đû LC30 chlorantraniliprole 

và spinosad so vĉi đøi chăng (2 = 2,871; df = 2; P 

= 0,238). Vñng đĈi cþa SKDL có sĆ sai khác có ý 

nghïa thøng kê giąa 3 nhóm thí nghiệm, theo đò 

dài nhçt là nhóm xĄ lý spinosad 27,61 ngày, tiếp 

đò đến chlorantraniliprole 26,28 ngày và ngín 

nhçt Ċ đøi chăng 24,81 ngày (2 = 94,430; df = 2; 

P <0,001). 
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Bảng 1. Thời gian phát dục của sâu keo da láng dưới điều kiện sâu non  

xử lý bằng chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) và spinosad (Akasa 25SC) nồng độ LC30  

Pha phát triển 

Chỉ tiêu 

Thời gian phát dục (TB ± SE) (ngày) 

Đối chứng (n = 115) Chlorantraniliprole (n = 107) Spinosad (n = 111) 

Trứng 2,02
a
 ± 0,01 (109)  2,01

a
 ± 0,01 (101)  2,02

a
 ± 0,01 (106)  

Sâu non tuổi 1 2,42
a
 ± 0,05 (104)  2,41

a
 ± 0,05 (97)  2,44

a
 ± 0,05 (102)  

Sâu non tuổi 2 3,00
a
 ± 0,06 (100)  3,43

b
 ± 0,06 (69)  3,75

c
 ± 0,05 (72)  

Sâu non tuổi 3 3,38
a
 ± 0,06 (96)  3,42

a
 ± 0,08 (64)  3,70

b
 ± 0,07 (67)  

Sâu non tuổi 4 3,45
a
 ± 0,06 (94)  3,48

a
 ± 0,06 (62)  3,59

b
 ± 0,07 (64)  

Sâu non tuổi 5 4,60
a
 ± 0,07 (93) 5,27

b
 ± 0,09 (60)  5,54

b
 ± 0,08 (61)  

Pha sâu non 16,79
a
 ± 0,13 (93)  17,97

b
 ± 0,14 (60)  18,93

c
 ± 0,11 (61)  

Nhộng 6,00
a
 ± 0,07 (90)  6,33

b
 ± 0,12 (58)  6,65

c
 ± 0,09 (57)  

Tiền đẻ trứng 1,83
a
 ± 0,06 (46)  1,87

a
 ± 0,06 (30)  1,97

a
 ± 0,03 (29)  

Vòng đời  24,81
a
 ± 0,13 (90)  26,28

b
 ± 0,20 (58)  27,61

c
 ± 0,15 (57)  

Ghi chú: Số trong ngoặc đơn (...) là số cá thể thí nghiệm. Điều kiện thí nghiệm: t°C = 27°C ± 1°C,  

RH%: 75% ± 5%. Các chữ khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các 

công thức thí nghiệm (P ≤0,05). 

Bảng 2. Khối lượng nhộng và tỷ lệ vũ hóa trưởng thành sâu keo da láng  

dưới điều kiện sâu non xử lý bằng chlorantraniliprole (Prevathon 5SC)  

và spinosad (Akasa 25SC) nồng độ LC30  

Chỉ tiêu theo dõi Đối chứng Chlorantraniliprole  Spinosad  

Khối lượng nhộng cái (mg) 72,65
b
 ± 0,60 72,13

b
 ± 0,60

 
 64,83

a
 ± 0,98 

Khối lượng nhộng đực (mg) 62,2
b
 ± 0,48 61,44

b
 ± 0,77

 
 57,14

a
 ± 0,72

 
 

Tỷ lệ vũ hóa (%) 96,67 96,67 93,44 

Tỷ lệ sống trước trưởng thành (%) 78,3 54,2 51,4 

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa 

các công thức thí nghiệm (P ≤0,05); Điều kiện thí nghiệm: t°C = 27°C ± 1°C, RH%: 75% ± 5%. 

3.2. Ảnh hưởng của chlorantraniliprole và 

spinosad nồng độ dưới ngưỡng gây chết 

LC30 đến đặc điểm phát triển pha nhộng 

sâu keo da láng S. exigua  

N÷ng đû LC30 spinosad cò tác đûng đáng kể 

đến khøi lāČng nhûng cþa SKDL thí nghiệm khi 

khøi lāČng nhûng thu đāČc nhó hćn so vĉi hai 

công thăc còn läi (Bâng 2) Ċ câ nhûng cái  

(F = 34,137; df = 2; P <0,001) và nhûng đĆc  

(F = 18,395; df = 2; P <0,001). Công thăc đøi 

chăng và xĄ lý chlorantraniliprole có khøi lāČng 

nhûng cái và nhûng đĆc tāćng ăng đều không ghi 

nhên sai khác thøng kê. Tď lệ vÿ hòa trāĊng 

thành giąa các nhóm xĄ lĎ khác nhau cÿng đät 

cao tĂ 93,44% đến 96,67%. Ngoài ra, Ċ các công 

thăc xĄ lý thuøc trĂ sâu, tď lệ søng trāĉc trāĊng 

thành đều thçp, dao đûng tĂ 51,4% đến 54,2% so 

vĉi tď lệ tāćng ăng Ċ nhòm đøi chăng đät 78,3%. 

3.3. Ảnh hưởng của chlorantraniliprole và 

spinosad nồng độ dưới ngưỡng gây chết 

LC30 đến thời gian sống, sức sinh sản của 

sâu keo da láng S. exigua  

TrāĊng thành vÿ hòa tĂ nhóm sâu non xĄ 

lý bìng LC30 chlorantraniliprole và spinosad có 

thĈi gian đẻ trăng, thĈi gian søng và săc sinh 

sân giâm rõ rệt (Bâng 3). ThĈi gian đẻ trăng 

cþa trāĊng thành cái có sĆ sai khác rõ rệt  

giąa nhòm đøi chăng và nhóm xĄ lý thuøc  
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(2 = 72,03; df = 2; P <0,001), tuy nhiên nhóm 

chlorantraniliprole và nhóm spinosad có giá trð 

không khác biệt thøng kê. ThĈi gian søng trung 

bình cþa trāĊng thành cái tāćng ăng Ċ công 

thăc chlorantraniliprole và spinosad đều ngín 

hćn đáng kể so vĉi Ċ đøi chăng (2 = 59,70;  

df = 2; P <0,001). Sø lāČng trăng đẻ trung bình 

cþa mût trāĊng thành cái cÿng cò sĆ sai khác 

cò Ď nghïa thøng kê, Ċ công thăc sâu non xĄ lý 

chlorantraniliprole và spinosad, sø lāČng trăng 

đẻ chî đät tāćng ăng 324,1và 247,07 trăng/TT 

cái, thçp hćn rô rệt so vĉi công thăc đøi chăng 

450,07/TT cái (F = 391,96; df = 2; P <0,001). 

Bên cänh đò, các chî sø liên quan nhā tď lệ 

søng (lx), săc sinh sân (mx) cþa SKDL trong thí 

nghiệm cÿng thể hiện xu hāĉng khác biệt giąa 

các công thăc xĄ lý thuøc trĂ sâu (Hình 1). Tď lệ 

søng (lx) giâm mänh Ċ các thĈi điểm xĄ lý thuøc 

Ċ sâu non tuùi 2, tāćng ăng vào ngày tuùi thă  

9-10 vĉi giá trð dao đûng tĂ 59,8-60,4%, thçp 

hćn so vĉi công thăc đøi chăng (83,5%). Tùng 

hČp giai đoän trāĉc trāĊng thành, tď lệ søng cþa 

nhòm đøi chăng đät 78,3% Ċ ngày tuùi thă 22, 

trong khi nhóm xĄ lý chlorantraniliprole 

(Prevathon 5SC) chî đät 54,2% Ċ ngày tuùi thă 

23 và nhóm xĄ lý spinosad (Akasa 25SC) đät 

51,4% Ċ ngày tuùi thă 25. Ở câ hai công thăc xĄ 

lý thuøc, trāĊng thành cái bít đæu đẻ trăng 

muûn hćn so vĉi đøi chăng. Đ÷ thð Săc sinh sân 

(mx) cho thçy trāĊng thành cái Ċ công thăc xĄ lý 

chlorantraniliprole đẻ trăng tĂ ngày tuùi thă 25 

đến 34, cao nhçt vào ngày tuùi thă 29 và Ċ công 

thăc xĄ lý spinosad, thĈi điểm đẻ trăng muûn 

hćn, bít đæu tĂ ngày tuùi thă 27 đến 35, cao 

nhçt vào ngày tuùi thă 30. ThĈi gian đẻ trăng 

cþa nhòm đøi chăng sĉm nhçt, bít đæu tĂ ngày 

tuùi thă 24, cao điểm đẻ trăng Ċ ngày tuùi thă 

28. Toàn bû cá thể SKDL Ċ ba công thăc đều 

chết theo thă tĆ Ċ ngày tuùi thă 35 (đøi chăng), 

36 (chlorantraniliprole) và 37 (spinosad). 

 Bảng 3. Thời gian sống và chỉ tiêu sinh sản  

của trưởng thành sâu keo da láng dưới điều kiện sâu non  

xử lý bằng chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) và spinosad (Akasa 25SC) nồng độ LC30  

Chỉ tiêu sinh sản 
Đối chứng  

(n = 46) 
Chlorantraniliprole 

(n = 30) 
Spinosad  
(n = 29) 

Thời gian đẻ trứng (ngày) 5,35
b
 ± 0,12  4,17

a
 ± 0,07  3,90

a
 ± 0,08  

Thời gian sống của trưởng thành cái (ngày) 8,35
b
 ± 0,09  7,2

a
 ± 0,09  6,79

a
 ± 0,08  

Số trứng đẻ hàng ngày (trứng/TTcái/ngày) 83,93
b
 ± 2,06  78,14

b
 ± 1,56  63,97

a
 ± 1,31  

Tổng số trứng đẻ (trứng/TTcái) 450,07
c
 ± 5,45  324,1

b
 ± 5,84 247,07

a
 ± 3,32

 
 

Ghi chú: n: Số cá thể theo dõi; TT cái: Trưởng thành cái; Các chữ khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự 

sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các công thức thí nghiệm (P ≤0,05). 

 

Hình 1. Tỷ lệ sống (lx) và sức sinh sản (mx)  

của sâu keo da láng dưới điều kiện sâu non xử lý bằng chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) 

và spinosad (Akasa 25SC) nồng độ LC30 (A: Đøi chăng; B: Chlorantraniliprole; C: Spinosad) 
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Bảng 4. Các chỉ số tăng trưởng quần thể của sâu keo da láng dưới điều kiện sâu non  

xử lý bằng chlorantraniliprole (Prevathon 5SC) và spinosad (Akasa 25SC) nồng độ LC30  

Chỉ tiêu Đối chứng Chlorantraniliprole Spinosad 

Tỷ lệ tăng tự nhiên rm (/ngày) 0,181
c
 ± 0,0042  0,1504

b
 ± 0,0055  0,1332

a 
± 0,0054  

Giới hạn phát triển  (/ngày) 1,198
c
 ± 0,005

 
 1,162

b
 ± 0,006

 
 1,142

a
 ± 0,006

 
 

Tỷ lệ sinh sản thuần R0 (/ngày) 180,03
c
 ± 20,53

 
 90,87

b
 ± 14,04

 
 64,55

a
 ± 10,34

 
 

Thời gian của thế hệ T (ngày) 28,7
a
 ± 0,17  29,99

b
 ± 0,32

 
 31,29

c
 ± 0,25

 
 

Thời gian nhân đôi quần thể DT (/ngày) 3,83
a
 4,6

 b
 5,20

c
 

Ghi chú: Các chữ khác nhau trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các công thức 

thí nghiệm (P ≤ 0,05) theo kiểm định ANOVA một nhân tố.  

3.4. Ảnh hưởng của chlorantraniliprole và 

spinosad nồng độ dưới ngưỡng gây chết 

LC30 đến sức tăng quần thể của sâu keo da 

láng S. exigua  

Các chî sø tëng trāĊng quæn thể cþa  

S. exigua dāĉi ânh hāĊng cþa các loäi thuøc trĂ 

såu đāČc trình bày Ċ bâng 4. Tď lệ tëng tĆ nhiên 

(rm) cþa S. exigua dāĉi ânh hāĊng cþa thuøc trĂ 

sâu thçp đáng kể so vĉi đøi chăng, theo đò tď lệ 

tëng tĆ nhiên (rm) Ċ các công thăc xĄ lý spinosad 

(Akasa 25SC) và chlorantraniliprole (Prevathon 

5SC) tāćng ăng là 0,1332 và 0,1504 thçp hćn so 

vĉi công thăc đøi chăng (0,181). Tď lệ sinh sân 

thuæn (R0) và giĉi hän phát triển () cþa trāĊng 

thành cái SKDL đã giâm rõ rệt Ċ câ hai công 

thăc xĄ lý thuøc n÷ng đû LC30 cho thçy n÷ng đû 

dāĉi măc gây chết cþa hai thuøc trĂ såu đã ăc 

chế tøc đû tëng trāĊng và sinh sân cþa  

S. exigua. ThĈi gian cþa thế hệ (T) và thĈi gian 

nhån đöi quæn thể (DT) cþa nhóm sâu non xĄ lý 

thuøc cÿng kéo dài theo thă tĆ spinosad > 

chlorantraniliprole > Đøi chăng. Kết quâ này 

cho thçy trong điều kiện thí nghiệm, thuøc trĂ 

sâu n÷ng đû dāĉi ngāċng gây chết đã cò ânh 

hāĊng nhçt đðnh, chþ yếu làm giâm các chî sø 

tëng trāĊng quæn thể cþa sâu keo da láng. 

nghiệm (P ≤0,05) theo kiểm đðnh ANOVA mût 

nhân tø.  

4. THẢO LUẬN 

Trong nghiên cău này, chlorantraniliprole 

tác đûng kéo dài thĈi gian phát triển pha sâu 

non, giâm săc đẻ trăng và rút ngín thĈi gian 

søng trāĊng thành cái rõ rệt so vĉi đøi chăng. 

Kết quâ này tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău cþa Lai 

& Su (2011) khi ghi nhên n÷ng đû LC30 

chlorantraniliprole làm kéo dài pha sâu non 

(11,67 ngày so vĉi đøi chăng 9,53 ngày), giâm 

săc sinh sân (798,30 quâ/TT cái so vĉi  

863,64 quâ/TT cái cþa đøi chăng) và trāĊng 

thành cái søng ngín hćn (6,82 ngày so vĉi đøi 

chăng 7,31 ngày). Tď lệ søng trāĉc trāĊng thành 

và săc sinh sân giâm rõ rệt Ċ nhóm sâu non xĄ 

lý bìng chlorantraniliprole n÷ng đû LC30, hêu 

quâ các chî sø tëng trāĊng quæn thể bao g÷m  

rm (0,1504), R0 (90,87) và  (1,162) giâm rõ rệt so 

vĉi các giá trð tāćng ăng Ċ nhòm đøi chăng 

(rm = 0,181; R0 = 180,03 và  = 1,198). Nghiên 

cău trāĉc đò cþa Chen & cs. (2017) cÿng ghi 

nhên nhóm sâu keo da láng chõn lõc bĊi LC25 

chlorantraniliprole có các giá trð rm (0,16),  

R0 (203) và  (1.17) thçp hćn so vĉi nhòm đøi 

chăng (rm = 0,18; R0 = 358,42;  = 1,20), phù hČp 

vĉi kết quâ đät đāČc cþa nghiên cău này. 

Tāćng tĆ, việc xĄ lý spinosad Ċ n÷ng đû dāĉi 

ngāċng gây chết cÿng dén tĉi hêu quâ kéo dài 

thĈi gian phát triển pha sâu, giâm khøi lāČng 

nhûng, giâm săc đẻ trăng và rút ngín thĈi gian 

søng trāĊng thành cái rõ rệt so vĉi đøi chăng so 

vĉi nhòm đøi chăng. Kết quâ này phù hČp vĉi 

nghiên cău cþa Hafeez & cs. (2022) khi đã ghi 

nhên SKDL sau xĄ lý bìng n÷ng đû spinosad 

LC20 có thĈi gian vñng đĈi kéo dài hćn (19,74 

ngày so vĉi đøi chăng 18,13 ngày), khøi lāČng 

nhûng thçp hćn (122,95mg so vĉi đøi chăng 

132,75mg), giâm săc sinh sân (367,0 quâ/TT cái 

so vĉi đøi chăng 560,2 quâ/TT cái), giâm tuùi thõ 

trāĊng thành cái (Spinosad LC20: 10,17; đøi 
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chăng: 12,47 ngày). Trong nghiên cău cþa 

chúng tôi, các chî sø tëng trāĊng quæn thể nhā 

rm (0,1332), R0 (64,55) và  (1,142) Ċ nhóm xĄ lý 

spinosad thçp hćn rô rệt so vĉi đøi chăng, 

tāćng tĆ vĉi nghiên cău cþa Hafeez & cs. 

(2022) khi ghi nhên nhóm xĄ lý spinosad n÷ng 

đû LC20 có các chî sø rm (0,131), R0 (85,289) và  

 (1,14) đều thçp hćn so vĉi đøi chăng  

(rm = 0,166; R0 = 168,06;  = 1,18). Nghiên cău 

trāĉc đò cþa Wang & cs. (2013) cÿng chî ra 

n÷ng đû spinosad LC50 dén tĉi làm giâm rõ rệt 

các chî sø tëng trāĊng quæn thể cþa SKDL so 

vĉi đøi chăng nhā rm (Spinosad LC50: 0,365; đøi 

chăng: 0,521) và R0 (Spinosad LC50: 26,6; đøi 

chăng: 499), hoàn toàn tāćng đ÷ng vĉi kết quâ 

thu đāČc cþa nghiên cău này.  

Khi so sánh kết quâ giąa 

chlorantraniliprole và spinosad, chúng tôi nhên 

thçy spinosad có làm giâm khâ nëng sinh sân, 

giâm các chî sø tëng trāĊng quæn thể, hiệu quâ 

làm giâm khâ nëng phĀc h÷i cþa quæn thể 

SKDL S. exigua rõ rệt hćn so vĉi 

chlorantraniliprole. Spinosad có ngu÷n gøc sinh 

hõc, cć chế tác đûng lên hệ thæn kinh côn trùng 

thông qua câ tiếp xýc và đāĈng tiêu hóa, có khâ 

nëng ăc chế quá trình tiêu hóa thăc ën bình 

thāĈng cþa sâu non SKDL (Yee & Toscano, 

1998), do vêy thuøc trĂ sâu chăa spinosad đāČc 

āu tiên đề xuçt sĄ dĀng hćn chlorantraniliprole 

trong phòng trĂ hiệu quâ SKDL. 

5. KẾT LUẬN  

Ảnh hāĊng thuøc trĂ sâu chăa 

chlorantraniliprole và spinosad n÷ng đû dāĉi 

ngāċng gây chết (LC30) tĉi sâu keo da láng  

S. exigua bao g÷m việc kéo dài thĈi gian phát 

triển pha sâu non và nhûng; giâm khøi lāČng 

nhûng; giâm săc sinh sân và tuùi thõ cþa trāĊng 

thành cái dén đến giâm chî sø tëng trāĊng quæn 

thể nhā tď lệ sinh sân thuæn R0 (90,87 và 64,55), 

tď lệ tëng tĆ nhiên rm (0,1504 và 0,1332) và giĉi 

hän phát triển  (1,162 và 1,142) trong khi thĈi 

gian cþa thế hệ T (29,99 và 31,29 ngày) tëng so 

vĉi đøi chăng (R0 = 180,03; rm = 0,181;  

 = 1,198; T = 28,7 ngày).  

Các thuøc trĂ sâu chăa spinosad đāČc āu 

tiên khuyến cáo sĄ dĀng để phòng chøng sâu 

keo da láng (Spodoptera exigua) trên đ÷ng 

ruûng so vĉi chlorantraniliprole. 
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